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Ch ng 4ươ

LÝ THUY T V  HÀNH VI Ế Ề
C A NHÀ S N XU TỦ Ả Ấ
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N i dung chínhộ

■ Lý thuy t s n xu tế ả ấ
■ Lý thuy t chi phí s n xu tế ả ấ  
■ Lý thuy t v  s  t i đa hóa l i nhu n ế ề ự ố ợ ậ

c a nhà s n xu tủ ả ấ .
Chương này nghiên cứu cách thức các 
doanh nghiệp quyết định sản lượng và 
tính toán các chi phí để thu được lợi 
nhuận tối đa.
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Phần I. LÝ THUYẾT SẢN XUẤT

I. S N XU T LÀ GÌ?Ả Ấ
S n xu t là quá trình chuy n hóa các ả ấ ể
y u t  đ u vào thành các y u t  đ u ế ố ầ ế ố ầ
ra.

Yếu tố đầu vào Đầu ra
Công nghệ
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I. 1 Y u t  đ u vào và đ u raế ố ầ ầ

Y u t  đ u vào hay còn g i là y u t  ế ố ầ ọ ế ố
s n xu t là b t kỳ hàng hóa hay d ch ả ấ ấ ị
v  nào đ c dùng đ  s n xu t ra hàng ụ ượ ể ả ấ
hóa, d ch v  khác, g m: ị ụ ồ lao động, máy 
móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật 
liệu và năng lượng. 
Hàng hóa và d ch v  là nh ng đ u ra ị ụ ữ ầ
c a s n xu t. ủ ả ấ
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I. 1 Yếu tố đầu vào và đầu ra

❏ Để nghiên cứu một quá trình sản xuất tổng 
quát, các đầu vào được chia thành lao động 
và vốn:

Yếu tố đầu vào

Lao động (L): thời gian 
làm việc của người vận 
hành máy móc, nhà quản 
lý, công nhân, v.v... .

Vốn (K): nguyên vật liệu, 
máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng, v.v... .
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I. 2 Công nghệ

Công ngh  là cách th c s n xu t ra hàng ệ ứ ả ấ
hóa - d ch v .ị ụ  

Công nghệ tiến bộ sẽ dẫn đến những 
phương pháp sản xuất mới mà chúng có 
thể sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. 

Với những công nghệ mới, máy móc thiết bị 
có năng suất cao hơn và công nhân có 
thể đạt năng suất cao hơn. 
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I. 3 HÀM S N XU TẢ Ấ
Hàm s n xu t c a m t lo i s n ph m nào ả ấ ủ ộ ạ ả ẩ
đó cho bi t ế s  l ng s n ph m t i đa (q) có ố ượ ả ẩ ố
th  đ c s n xu t ra b ng cách s  d ng ể ượ ả ấ ằ ử ụ
các ph i h p khác nhau c a v n (K) và lao ố ợ ủ ố
đ ng (L),ộ  v i m t trình đ  công ngh  nh t ớ ộ ộ ệ ấ
đ nh.ị  

q = f(K, L) (4.1)

trong đó: K ≥  0, L ≥  0 và .; 00 >
∂
∂>

∂
∂

L

q

K

q
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I. 3 HÀM S N XU TẢ Ấ

❏ Số lượng sản phẩm q  sản xuất ra thay 
đổi tùy thuộc vào sự thay đổi của vốn và 
lao động. 

❏ Hàm số f  cụ thể có thể đặc trưng cho 
một trình độ công nghệ nhất định. Khi 
công nghệ thay đổi thì hàm sản xuất sẽ 
thay đổi và đầu ra sẽ lớn hơn với cùng 
lượng đầu vào như trước.
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II. NĂNG SU T BIÊN VÀ Ấ
NĂNG SU T TRUNG BÌNHẤ

II.1 ĐỊNH NGHĨA NĂNG SUẤT BIÊN

Năng su t biên c a m t y u t  s n xu t ấ ủ ộ ế ố ả ấ

nào đó (v n hay lao đ ng) là l ng s n ố ộ ượ ả

ph m tăng thêm đ c s n xu t ra do s  ẩ ượ ả ấ ử

d ng thêm m t đ n v  y u t  s n xu t ụ ộ ơ ị ế ố ả ấ

đó. 
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B ngả  4.1 Mối quan hệ giữa yếu 
tố đầu vào và đầu ra của sản xuất 

gạo
Đất đai (ha) Lao động (người) q MPL APL 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1 3 3 3,0 
1 2 7 4 3,5 
1 3 12 5 4,0 
1 4 16 4 4,0 
1 5 19 3 3,8 
1 6 21 2 3,5 
1 7 22 1 3,1 
1 8 22 0 2,8 
1 9 21 -1 2,1 
1 10 15 -6 1,5 
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Năng su t biênấ

Công thức:

KK

LL

f
K

q
MP

f
L

q
MP

=
∂
∂=

=
∂
∂= (4.2)

 (4.3)

Như vậy, năng su t biên c a m t y u t  s n xu t ấ ủ ộ ế ố ả ấ
nào đó chính là đ o hàm c a t ng s n l ng theo ạ ủ ổ ả ượ
s  l ng y u t  s n xu t đóố ượ ế ố ả ấ . Như vậy, v  m t hình ề ặ
h c, năng su t biên là đ  d c c a đ ng ti p tuy n ọ ấ ộ ố ủ ườ ế ế
c a đ  th  hàm s n xu t t i t ng đi m c  thủ ồ ị ả ấ ạ ừ ể ụ ể.
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II.2. QUY LU T NĂNG S U T BIÊN Ậ Ấ
GI M D NẢ Ầ

"N u s  l ng c a m t y u t  s n xu t ế ố ượ ủ ộ ế ố ả ấ
tăng d n trong khi s  l ng (các) y u t  ầ ố ượ ế ố
s n xu t khác gi  nguyên thì s n l ng s  ả ấ ữ ả ượ ẽ
gia tăng nhanh d n. Tuy nhiên, v t qua ầ ượ
m t m c nào đó thì s n l ng s  gia tăng ộ ố ả ượ ẽ
ch m h n. Và n u ti p t c gia tăng s  ậ ơ ế ế ụ ố
l ng y u t  s n xu t đó thì t ng s n ượ ế ố ả ấ ổ ả
l ng đ t đ n m c t i đa và sau đó s  sút ượ ạ ế ứ ố ẽ
gi m."ả
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II.2. QUY LU T NĂNG S U T BIÊN Ậ Ấ
GI M D NẢ Ầ

Trong phân tích sản xuất, chúng ta giả 

định rằng tất cả các yếu tố đầu vào đều có 

chất lượng như nhau. Năng suất biên giảm 

dần là kết quả của những hạn chế khi sử 

dụng các đầu vào cố định khác (như máy 

móc, thiết bị chẳng hạn).
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II.3. NĂNG S U T TRUNG Ấ
BÌNH

Năng su t trung bình c a m t y u t  s n ấ ủ ộ ế ố ả
xu t nào đó đ c tính b ng cách l y t ng ấ ượ ằ ấ ổ
s n l ng chia cho s  l ng y u t  s n ả ượ ố ượ ế ố ả
xu t đóấ .

Công thức:

K

q
AP

L

q
AP

K

L

=

= (4.4)

(4.5)
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II.4 Đ  th  đ ng t ng s n l ng, năng ồ ị ườ ổ ả ượ
su t biên và năng su t trung bìnhấ ấ

L
MPL, APL

L

q

q

O L1 L2 L3

MPL

APL

O L1 L2 L3
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M i quan h  gi a năng su t trung bình ố ệ ữ ấ
và năng su t biênấ

❏ Khi năng suất trung bình nh  h nỏ ơ  năng 
suất biên, năng su t trung bình s  tăng ấ ẽ
lên.

❏ Khi năng suất trung bình b ng v iằ ớ  năng 
suất biên, năng su t trung bình s  không ấ ẽ
đ i và đ t c c đ iổ ạ ự ạ .

❏ Khi năng suất trung bình l n h nớ ơ  năng 
suất biên, năng su t trung bình s  gi m ấ ẽ ả
xu ngố .
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Thí dụ

Giả sử ta có hàm sản xuất có dạng như 
sau: q = f(K, L) = 600K2L2 - K3L3

Để xây dựng hàm số năng suất lao 
động trung bình, hàm số năng suất lao 
động biên, ta cố định giá trị K  bằng 
cách cho K = K0  = 10  chẳng hạn. Hàm 
sản xuất có thể được viết lại:

q = 60.000L2 - 1.000L3
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Thí dụ

1) Năng su t lao đ ng biênấ ộ : 
MPL= ∂q/ ∂ L = 120.000L - 3.000L2

2) Năng su t lao đ ng trung bìnhấ ộ :
 APL= q/L = 60.000L - 1.000L2

Năng su t lao đ ng trung bình đ t c c đ i khi:ấ ộ ạ ự ạ  
∂APL/ ∂L=60.000 - 2.000L = 0

⇔ L = 30 đơn vị lao động.
Khi đó: APL= MPL = 900.000 đvsp.

Vậy, tại điểm năng suất trung bình bằng với năng 
suất biên của lao động, năng suất trung bình đạt 
cực đại.
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II.5 TÁC Đ NG C A TI N B  Ộ Ủ Ế Ộ
CÔNG NGH  Đ N S N L NGỆ Ế Ả ƯỢ

❐ Qui trình sản xuất được cải tiến sẽ sử 
dụng đầu vào có hiệu quả hơn, tức là 
với cùng số lượng đầu vào như trước, 
sản lượng được tạo ra nhiều hơn. 

❐ Hình 4.2 minh họa sự cải tiến công 
nghệ. 
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q1

q2

q3

L

q

•

•
•

L0

q1

q2

q3

Hình 4.2 nh h ng c a s  ti n b  công nghẢ ưở ủ ự ế ộ ệ
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III Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ

III.1 ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét quá trình 
sản xuất với cả hai đầu vào (vốn và lao 
động) cùng thay đổi.
Giả sử chúng ta có các kết hợp đầu 
vào của quá trình sản xuất vải của một 
doanh nghiệp được cho trong bảng 4.2 
như sau.
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B ng 4.2 ả S  mét v i đ c  s n xu t ra ố ả ượ ả ấ
trong  ngày

S  gi  lao đ ng ố ờ ộ
trong 

S  gi  s  d ng máy móc trong ố ờ ử ụ
ngày (K) 

ngày (L) 1 2 3 4 5 
1 20 40 55 65 75 
2 40 60 75 85 90 
3 55 75 90 100 105 
4 65 85 100 110 115 
5 75 90 105 115 120 
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III.1 Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ

❏ Để tạo ra một mức sản lượng nhất 
định, doanh nghiệp có thể sử dụng một 
trong nhiều kết hợp đầu vào khác nhau.

❏ Đ ng đ ng l ng cho bi t các k t ườ ẳ ượ ế ế
h p khác nhau c a v n (K) và lao đ ng ợ ủ ố ộ
(L) đ  s n xu t ra m t s  l ng s n ể ả ấ ộ ố ượ ả
ph m nh t đ nh qẩ ấ ị 0 nào đó.

❏ Phương trình: q0 = f(K, L) (4.6)
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Hình 4.3. Đ ng đ ng l ngườ ẳ ượ

K

L

H ng tăng lên c a ướ ủ
s n l ngả ượ

q2

q1

q0 = 75

O

5

3
C

2
D

B

A

1

5321
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III.2 T  L  THAY TH  K  THU T Ỷ Ệ Ế Ỹ Ậ
BIÊN (MRTS )

T  l  thay th  k  thu t biên c a v n ỷ ệ ế ỹ ậ ủ ố
cho lao đ ng là s  đ n v  v n ph i b t ộ ố ơ ị ố ả ớ
đi đ  tăng thêm m t đ n v  lao đ ng ể ộ ơ ị ộ
mà không làm thay đ i t ng s n l ngổ ổ ả ượ .

Công thức:

00 qqqq
LchoK dL

dK

ΔL

ΔK
MRTS

==
−=−=

Ngh ch d u v i đ  d c c a đ ng đ ng l ng t i ị ấ ớ ộ ố ủ ườ ẳ ượ ạ
m t đi m nào đó chính là t  l  thay th  k  thu t ộ ể ỷ ệ ế ỹ ậ
biên c a lao đ ng cho v n t i đi m đó.ủ ộ ố ạ ể
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Hình 4.4 T  l  thay th  k  thu t ỷ ệ ế ỹ ậ
biên

K

L

q0 = 75

O

5

3
C2

D

B

A

1

5321

∆K
∆L

•

•

•
T  l  thay th  k  thu t biên ỷ ệ ế ỹ ậ

gi m d nả ầ
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III.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ LỆ THAY THẾ 
KỸ THUẬT BIÊN VÀ NĂNG SUẤT BIÊN

• Khi giảm sử dụng một số lượng ∆K, làm sản 
lượng giảm đi một lượng: ∆q1 = MPK. ∆K

• Khi tăng sử dụng một số lượng ∆L, làm sản 
lượng tăng lên một lượng: ∆q2 = MPL. ∆L

• Do sản lượng không đổi nên:
∆q1 + ∆q2 = 0 ⇔  MPK. ∆K + MPL. ∆L = 0

 ⇔
K

L

K

L

MP

MP
hay MRTS

MP

MP

L

K ==
∆
∆−

Vì vậy, t  l  thay th  k  thu t biên c a lao đ ng cho v n b ng ỷ ệ ế ỹ ậ ủ ộ ố ằ
v i t  s  gi a năng su t lao đ ng biên (MPớ ỷ ố ữ ấ ộ L) và năng su t v n ấ ố
biên (MPK).
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Thí dụ
Giả sử ta có hàm số sản xuất với dạng 
như sau: q = 10K1/2L1/2.

Ứng với mức sản lượng q = 100  đvsp, ta 
có: 10 = K1/2L1/2.

 ⇔ KL = 100 hay K = 100/L

Như vậy: 

⇒ MRTS  = 

L

K

L

100

dL

dK
2

−=−=

L

K

dL

dK =−
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Thí dụ
Hay ta có thể sử dụng cách khác:

L

K

LK
2
1

10

KL
2
1

10

MP

MP
MRTS

1/21/2

1/21/2

K

L
LchoK =

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
==

−

−

Chúng ta thấy rằng tỷ lệ thay thế kỹ thuật 
biên của L  cho K  trong trường hợp này sẽ 
giảm dần khi số lượng lao động được sử 
dụng tăng lên.
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IV M T S  HÀM S N XU T Ộ Ố Ả Ấ
THÔNG D NG VÀ Đ NG Đ NG Ụ ƯỜ Ẳ

L NG T NG NGƯỢ ƯƠ Ứ

IV.1 HÀM SẢN XUẤT TUYẾN TÍNH: 
q = aK +bL  (a, b ≥  0)

■ Đối với hàm sản xuất này, năng suất biên của vốn 
và lao động cố định:

MPK = a

MPL = b
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HÀM S N XU T TUY N TÍNHẢ Ấ Ế

L
a

b

a

q
  K 0 −=⇔

Phương trình của đường đẳng lượng:

q0 = aK + bL

Vậy đường đẳng lượng của hàm số sản 
xuất này là những đường thẳng song song 
có độ dốc: -b/a (hay MRTS = b/a).
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L

K
q1 q2 q3

Độ dốc 
-b/a

Hình 4.5a. Đ ng đ ng l ng c a hàm ườ ẳ ượ ủ
s n xu t tuy n tínhả ấ ế

A

B

•

•



  33

Hàm s n xu t tuy n tínhả ấ ế

■ Vốn và lao động có thể hoàn toàn thay thế 
cho nhau.

■ Tại điểm A, nhà sản xuất chỉ sử dụng vốn 
(máy móc, thiết bị, .v.v…) để sản xuất ra 
mức sản lượng q1. Ngược lại, tại B, nhà 
sản xuất chỉ sử dụng lao động.

■ Ví dụ: quá trình bán vé: người bán có thể 
sử dụng con người hay máy bán vé tự 
động.
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IV.2 Hàm s n xu t t  l  k t h p ả ấ ỷ ệ ế ợ
c  đ nhố ị : q = min (aK,bL); a, b>0

❏Nếu aK < bL thì q = aK. Vốn là yếu tố 

ràng buộc và MPL = 0.

❏Nếu aK > bL thì q = bL. Lao động là 

yếu tố ràng buộc và MPK = 0.

❏Khi aK = bL, cả hai yếu tố K và L được 
sử dụng tối đa. Khi đó K/L = b/a. 
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Hình 4.5b. Đ ng đ ng l ng c a ườ ẳ ượ ủ
hàm s n xu t t  l  k t h p c  ả ấ ỷ ệ ế ợ ố

đ nhị

L

K

q1

q2

q3

A

B

C

K = b/a L

KA

LA
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■ Đối với hàm sản xuất dạng này, vốn và 
lao động không thể thay thế cho nhau.

■ Vốn và lao động phải được kết hợp 
theo một tỷ lệ cố định: 

K/L = b/a
■ Đỉnh của các đường đẳng lượng là các 

kết hợp đầu vào có hiệu quả.
■ Ví dụ: sự kết hợp giữa thợ may và máy 

may; thợ hớt tóc và máy tông đơ; lập 
trình viên và máy tính, .v.v...
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IV.3 Hàm s n xu t Cobb-Douglasả ấ :
q = cKaLb; a,b,c > 0

❐ Đ i v i đ ng đ ng l ng d ng này, v n ố ớ ườ ẳ ượ ạ ố

và lao đ ng có th  thay th  cho nhau  ộ ể ế ở

m t m c đ  nào đó nh ng không hoàn ộ ứ ộ ư

toàn.
Khi K = 0, q = 0;

hay L = 0, q = 0.
Quá trình sản 

xuất không xảy 
ra
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q1

q2

q3

Hình 4.5c. Đ ng đ ng l ng c a ườ ẳ ượ ủ
hàm s n xu t Cobb-Douglasả ấ

• 

•

A
 

B
 

KA 

KB 

LB LA 
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■ Để sản xuất ra một mức sản lượng q0 
nhất định, nhà sản xuất có thể chọn 
cách sử dụng nhiều vốn và ít lao động 
(điểm A) hay nhiều lao động và ít vốn 
(điểm B) tùy thuộc vào giá cả của 
chúng.

■ Ví dụ: hầu hết các quá trình sản xuất 
có dạng hàm số này: trồng lúa, xe ô tô, 
dệt vải, .v.v...
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V HI U SU T THEO QUY MÔỆ Ấ

Giả sử một hàm sản xuất có dạng:
q = f(K, L)

Nếu chúng ta tăng K và L lên gấp m lần mà sản 
lượng tăng lên:

• lớn hơn gấp m lần: hiệu suất theo quy mô tăng.
• bằng gấp m lần: hiệu suất theo quy mô cố định.
• nhỏ hơn m lần: hiệu suất theo quy mô giảm.
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B ng 4.3 ả Hi u s u t theo quy  ệ ấ
mô c a s n xu tủ ả ấ

nh h ng đ n s n Ả ưở ế ả
l ngượ  

Hi u su t theo ệ ấ
quy mô 

i.  f(mK,mL) = mf(K,L) = mq C  đ nhố ị  
ii.  f(mK,mL) < mf(K,L) = mq Gi mả  
iii. f(mK,mL) > mf(K,L) = mq Tăng 
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■ Trường hợp hàm sản xuất có hi u su t theo quy ệ ấ
mô tăng, đ u vào đ c s  d ng hi u qu  h n khi ầ ượ ử ụ ệ ả ơ
s n xu t v i quy mô l nả ấ ớ ớ .

■ Trường hợp hàm sản xuất có hi u su t theo quy ệ ấ
mô gi m, đ u vào đ c s  d ng kém hi u qu  ả ầ ượ ử ụ ệ ả
h n khi s n xu t v i quy mô l nơ ả ấ ớ ớ .

■ Trường hợp hàm sản xuất có hi u su t theo quy ệ ấ
mô c  đ nh, quy mô s n xu t không nh h ng ố ị ả ấ ả ưở
đ n hi u qu  s  d ng đ u vàoế ệ ả ử ụ ầ .
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V Đ NG Đ NG PHÍƯỜ Ẳ

Đ ng đ ng phí cho bi t các k t h p khác ườ ẳ ế ế ợ
nhau c a lao đ ng (L) và v n (K) có th  ủ ộ ố ể
mua đ c b ng m t s  ti n (t ng chi phí) ượ ằ ộ ố ề ổ
nh t đ nh ng v i nh ng m c giá nh t đ nhấ ị ứ ớ ữ ứ ấ ị .

Giả sử một doanh nghiệp có s  ti n TCố ề  
dùng để mua vốn (K) và lao động (L) có giá 
lần lượt là v và w.
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Phương trình đường đẳng phí:

L
v

w

v

TC
K −=⇔

TC = vK + wL

Vậy, đường đẳng phí có dạng đường 
thẳng, dốc đi xuống và độ dốc là w/v.
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Hình 4.6 Đ ng đ ng phíườ ẳ

TC/v

K

LO TC/w

Đ ng đ ng phíườ ẳ

A

B
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VI.1 NGUYÊN T C T I ĐA Ắ Ố
HÓA S N L NGẢ ƯỢ

❐ Doanh nghiệp thường mong muốn đạt được 
sản lượng tối đa ứng với một khoản chi phí 
nhất định. 

❐ Giả sử doanh nghiệp có phương trình đường 
đẳng phí như (4.7) và hàm sản xuất như (4.1). 
Doanh nghiệp sẽ lựa chọn tập hợp đầu vào 
vốn và lao động để tối đa hóa sản lượng trong 
điều kiện ràng buộc của chi phí. 
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Nguyên t cắ

Đ  t i đa hóa s n l ng, nhà s n xu t ể ố ả ượ ả ấ
s  l a ch n t p h p gi a v n và lao ẽ ự ọ ậ ợ ữ ố
đ ng sao cho t i đó h  mua h t s  ti n ộ ạ ọ ế ố ề
TC s n có và t  l  thay th  k  thu t biên ẵ ỷ ệ ế ỹ ậ
b ng v i t  giá c a lao đ ng và v n.ằ ớ ỷ ủ ộ ố

TC = vK + wL

v

w

MP

MP

v

w
MRTS

K

L =⇔=
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Hình 4.7 Nguyên t c  t i đa hóa ắ ố
s n l ngả ượ

L

C

q0

q1

q2

K

TC/w

TC/v

LC

KC

O

•
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VI.2 NGUYÊN T C T I THI U Ắ Ố Ể
HÓA CHI PHÍ S N XU TẢ Ấ

❐ Mặt khác, doanh nghiệp còn muốn tìm 
kiếm kỹ thuật sản xuất với chi phí thấp 
nhất để sản xuất ra một mức sản lượng 
cho trước.

❐ Giả sử doanh nghiệp muốn sản xuất một 
mức sản lượng q0, giá của vốn là v  và 
của lao động là w. Doanh nghiệp sẽ 
chọn phối hợp K và L có chi phí thấp 
nhất.
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Nguyên t cắ

Đ  t i thi u hóa chi phí s n xu t đ  s n ể ố ể ả ấ ể ả
xu t ra m t m c s n l ng nh t đ nh, ấ ộ ứ ả ượ ấ ị
nhà s n xu t s  ch n s n xu t t i đi m ả ấ ẽ ọ ả ấ ạ ể
mà t  l  thay th  k  thu t biên (gi a lao ỷ ệ ế ỹ ậ ữ
đ ng và v n) b ng v i t  giá c a lao ộ ố ằ ớ ỷ ủ
đ ng và v nộ ố .

q0 = f(K, L)

v

w

MP

MP

v

w
MRTS

K

L =⇔=
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Hình 4.8. Nguyên t c  t i thi u ắ ố ể
hóa chi phí

CKC

LC

q0

K

L

•
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PH N II. LÝ THUY T V  CHI PHÍ Ầ Ế Ề
S N XU TẢ Ấ

I. CHI PHÍ K  TOÁN VÀ CHI PHÍ C  H IẾ Ơ Ộ

• Chi phí k  toán (tài chính)ế  là những khoản 

phí tổn mà doanh nghiệp thực sự gánh 

chịu khi sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ 

trong một thời kỳ nhất định.
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B ngả  4.4 Báo cáo  thu nh p ậ
c a quán "Ngon mi ng"ủ ệ

Doanh thu  S  ti n ố ề
(đ ng)ồ  

3000 tô, 4000 
đ ng/tôồ  

 12.000.000 

Chi phí   
Ti n côngề  600.000  
Thuê m t b ngặ ằ  500.000  
V t li u (bánh, ậ ệ

th t, ị v.v.) 
5.000.000  

Ch t ấ đ tố  400.000  
Chi phí khác 3.000.000  
T ng chi phíổ   9.500.000 

L i nhu n trợ ậ ư c thuớ ế  2.500.000 
Thu  ph i trế ả ả  500.000 
L i nhu n sau thuợ ậ ế  2.000.000 
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Chi phí cơ hội

■ Chi phí c  h iơ ộ  là khoản bị mất mát do không sử 
dụng nguồn tài nguyên (nhân công hay vốn) theo 
phương thức sử dụng tốt nhất.

■ Chi phí cơ hội là thước đo đúng đắn của chi phí và 
là động cơ quan trọng của cá nhân để ra quyết 
định về sử dụng tài nguyên. Thông thường cá nhân 
sẽ chọn phương án có chi phí cơ hội thấp nhất.

■ Chi phí cơ hội của vốn được bao gồm trong chi phí 
kinh tế của doanh nghiệp.
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■ Chi phí kinh tế bao g m chi phí k  toán và ồ ế
c  chi phí c  h i c a v n và lao đ ng.ả ơ ộ ủ ố ộ
Chi phí kinh t  = chi phí k  toán + chi phí c  h iế ế ơ ộ

■ S iêu l i nhu nợ ậ  là khoản lợi nhuận thêm 
vào lợi nhuận mà những người chủ doanh 
nghiệp có thể kiếm được bằng cách gửi 
tiền theo lãi suất ngân hàng.

■ Siêu lợi nhuận là chỉ số chính xác chỉ ra 
mức độ hiệu quả mà doanh nghiệp đang 
hoạt động.



  56

II CHI PHÍ NG N H NẮ Ạ

Chi phí ng n h n là nh ng chi phí ắ ạ ữ
c a m t th i kỳ mà trong đó s  ủ ộ ờ ố
l ng và ch t l ng c a m t vài ượ ấ ượ ủ ộ
đ u vào không đ i.ầ ổ
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II. 1 T NG CHI PHÍ, CHI PHÍ Ổ
C  Đ NH VÀ CHI PHÍ BI N Đ IỐ Ị Ế Ổ

■ T ng chi phíổ  (TC) là toàn bộ chi phí để sản 

xuất ra một số lượng sản phẩm q  nhất 

định.

■ Tổng chi phí gồm hai bộ phận cấu thành: 

chi phí cố định hay còn gọi là định phí và 

chi phí biến đổi hay còn gọi là biến phí.
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Chi phí cố định (FC)

■ Chi phí c  đ nhố ị  (FC) là những khoản chi 
phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi. 
Hay là, chúng là những chi phí mà doanh 
nghiệp phải trả dù không sản xuất một sản 
phẩm nào. 

■ Ví dụ: tiền thuê mặt bằng, thuê nhà máy, 
khấu hao máy móc, thiết bị, tiền mua bảo 
hiểm và cũng có thể là tiền lương, v.v…



  59

Chi phí biến đổi (VC)

■ Chi phí bi n đ iế ổ  (VC) là những khoản 
chi phí tăng giảm cùng với mức tăng 
giảm của sản lượng. 

■ Ví dụ: Chi phí biến đổi có thể gồm các 
khoản chi phí: nhiên liệu, nguyên, vật 
liệu, tiền lương theo sản phẩm, v.v…

TC = VC + FC (4.15)
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Hình 4.9 Đ ng t ng chi phí, chi phí ườ ổ
c  đ nh và chi phí bi n đ iố ị ế ổ

FC

TC

VC

Chi phí

q
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II. 2 CHI PHÍ TRUNG BÌNH VÀ 
CHI PHÍ BIÊN

■ Chi phí trung bình (AC) là t ng chi phí ổ
tính trên m t đ n v  s n ph m. ộ ơ ị ả ẩ

q

TC
AC =

AVCAFC
q

VC

q

FC

q

VCFC
AC +=+=+=

(4.15)

(4.16)
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Trong đó:
■ AFC là chi phí c  đ nh trung bìnhố ị . Đó là 

khoản chi phí cố định trên một đơn vị 
sản phẩm.

■ AVC là chi phí bi n đ i trung bìnhế ổ . Đó 
là khoản chi phí biến đổi trên một đơn 
vị sản phẩm.

■ Chúng ta thấy rằng khi sản lượng sản 
xuất ra tăng, AFC giảm. 
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Chi phí biên

• Chi phí b iên là kho n chi phí tăng thêm ả
do s n xu t thêm m t đ n v  s n ả ấ ộ ơ ị ả
ph m.ẩ

dq

dVC

dq

dTC

q

VC

q

TC
MC ==

∆
∆=

∆
∆= (4.17)

Vậy, chi phí biên chính là đạo hàm của hàm số 
tổng chi phí theo sản lượng, hay là độ dốc của 
đường tổng chi phí.
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II.3 Hình d ng c a đ ng chi phí biênạ ủ ườ

■ Đường chi phí biên có dạng hình chữ U: lúc đầu 
cao, sau đó giảm rồi lại tăng như trong hình 4.9.

MC

q

Chi phí
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II.3 Hình d ng c a đ ng chi phí ạ ủ ườ
biên

■ Đường chi phí biên có dạng hình chữ L: Lúc đầu, chi 
phí biên giảm xuống khi sản lượng tăng. Sau đó, nó 
không đổi khi sản lượng tăng ở bất kỳ mức nào. 

MC

Hình 4.11 Đường chi phí biên hình ch  Lữ

q

Chi phí
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II.4 M I QUAN H  GI A CHI PHÍ Ố Ệ Ữ
TRUNG BÌNH VÀ CHI PHÍ BIÊN

■ Khi chi phí biên thấp hơn chi phí trung bình (MC < 
AC) thì nó kéo chi phí trung bình xuống, làm cho 
đường chi phí trung bình dốc xuống.

■ Khi chi phí biên bằng với chi phí trung bình 
(MC=AC) thì chi phí trung bình không giảm nữa và 
lúc đó chi phí trung bình đạt cực tiểu. Đường MC 
và AC giao nhau tại điểm cực tiểu của AC.

■ Khi MC  cao hơn AC  (MC > AC) thì nó sẽ đẩy AC 
lên, đường AC dốc lên.
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Ví dụ

• Một doanh nghiệp có tình hình sản lượng 
và chi phí như sau:

q TC MC AC 
0 10 - - 
1 18 8 18 
2 22 4 11 
3 24 2 8 
4 28 4 7 
5 35 7 7 
6 45 10 7,5 
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Hình 4.12 Các đ ng chi phí ng n ườ ắ
h n: AC, MC, AVC và AFCạ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

C
h

i 
p

h
ê

Saín læåüng

MC

AC

AVC

AFC
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III CHI PHÍ DÀI H NẠ
■ Dài h n là giai đo n đ  dài đ  cho doanh nghi p đi u ạ ạ ủ ể ệ ề

ch nh ỉ t t cấ ả các lo i đ u vào c a mình theo s  thay đ i ạ ầ ủ ự ổ
c a đi u ki n s n xu tủ ề ệ ả ấ .

■ Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể lựa chọn các đầu 
vào và kỹ thuật sản xuất có chi phí thấp nhất ở mỗi mức 
sản lượng. Đường tổng chi phí dài hạn (LTC) mô tả chi 
phí tối thiểu cho việc sản xuất ra mỗi mức sản lượng, khi 
doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh tất cả các đầu vào 
của mình một cách tối ưu.

■ Trong dài hạn, không có chi phí cố định, mọi khoản chi 
phí đều biến đổi.
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III.2 Chi phí trung bình và chi phí biên

■ Trong dài hạn, ta cũng có những khái 
niệm về chi phí biên và chi phí trung bình 
tương tự trong ngắn hạn.

■ Đường LAC  cũng có dạng chữ U  giống 
S AC  nhưng chi phí ở mỗi mức sản lượng 
thấp hơn. Doanh nghiệp có thể chọn 
phương thức sản xuất có chi phí trung 
bình thấp nhất của đường S AC.
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IV TÍNH KINH T  THEO QUY MÔẾ

Khi doanh nghi p m  r ng s n l ng mà ệ ở ộ ả ượ
làm cho:
• Chi phí trung bình dài h n gi m: ta g i là tính ạ ả ọ

kinh t  nh  quy mô;ế ờ
• Chi phí trung bình dài h n v n không đ i: ta ạ ẫ ổ

g i là l i t c theo quy mô c  đ nh;ọ ợ ứ ố ị
• Chi phí trung bình dài h n tăng: ta g i là tính ạ ọ

phi kinh t  vì quy mô. ế
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q q q

Chi 
phí

LAC

LAC LAC

Hình 4.15. Tính kinh t  theo  quy môế

a) Tính kinh tế 
nhờ quy mô

b) Lợi tức theo quy 
mô cố định

c) Tính phi kinh tế 
vì quy mô



  73

3 nguyên nhân c a tính kinh t  ủ ế
nh  quy môờ

❏ Tính không th  chia c tể ắ  của quá trình sản 

xuất.

❏ S  chuyên môn hóaự .

❏ S  t n d ng l i th  c a máy móc thi t bự ậ ụ ợ ế ủ ế ị.
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PH N III. T I ĐA HÓA L I NHU N Ầ Ố Ợ Ậ

I. NGUYÊN T C T I ĐA HOÁ L I Ắ Ố Ợ
NHU NẬ

Doanh thu b iên  (MR) là ph n doanh thu ầ
tăng thêm do s n xu t và tiêu th  thêm ả ấ ụ
m t đ n v  s n ph mộ ơ ị ả ẩ . 

dq

dTR

q

TR
MR =

∆
∆=
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Bảng 4.6 S n l ng , doanh thu ả ượ
biên, chi phí b iên và l i nhu nợ ậ

q 
(1) 

P 
(2) 

TR = 
P.q 
(3) 

MR 
(4) 

TC 
(5) 

MC 
(6) 

π=TR -TC 
(7) 

0 - 0 - 10 - -10 
1 21 21 21 25 15 -4 
2 20 40 19 36 11 4 
3 19 57 17 44 8 13 
4 18 72 15 51 7 21 
5 17 85 13 59 8 26 
6 16 96 11 69 10 27 
7 15 105 9 81 12 24 
8 14 112 7 95 14 17 
9 13 117 5 111 16 6 

10 12 120 3 129 18 -9 
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DOANH THU BIÊN

dq

)Pq(d

dq

dTR
MR ==

Pq
dq

dP
MR +=

■ Nếu số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra không 
ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường (điều này xuất hiện 
trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo), khi đó: doanh thu 
biên bằng với giá.
■ Nếu doanh nghiệp bán ra thêm sản phẩm làm giảm giá 
cả thị trường (đây là đặc điểm của thị trường độc quyền) 
thì: doanh thu biên nhỏ hơn giá. 
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I.2 NGUYÊN T C T I ĐA HÓA L I NHU NẮ Ố Ợ Ậ

Đ  t i đa hóa l i nhu n doanh nghi p ể ố ợ ậ ệ

s  ch n m c s n l ng (q*), t i đó ẽ ọ ứ ả ượ ạ

doanh thu biên b ng v i chi phí biênằ ớ .

MR = MC
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Hình 4.16 Nguyên t c  t i đa hóa l i nhu nắ ố ợ ậ

MC

MR

q

MR, MC

q*

A
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III. NGUYÊN TẮC TỐI ĐA 
HÓA DOANH THU

❐ Đ  t i đa hóa doanh thu, doanh nghi p ể ố ệ
c n ch n m c s n l ng mà t i đó doanh ầ ọ ứ ả ượ ạ
thu biên b ng 0ằ .

MR = 0
❐ Ví d : ụ Một doanh nghiệp có hàm chi phí 

và hàm số cầu như sau:
S TC = 0,1q2 + 10q + 1000

P = 50 - 0,1q
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Hçnh 4.19  Âæåìng doanh thu cuía doanh nghiãûp
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IV. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN 
VỚI CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO

Nguyên tắc:
Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần thuê mướn 
(sử dụng) yếu tố đầu vào cho đến khi giá trị sản phẩm 
biên bằng với chi phí biên của việc thuê mướn yếu tố 
đầu vào. 

Nghĩa là: doanh nghiệp cần tính toán doanh thu - chi phí 
cho mỗi đơn vị yếu tố đầu vào và ngưng thuê mướn khi 
lợi nhuận tăng thêm của yếu tố đầu vào bằng không.

MRPL = w hay P.MPL = w

MRPK = v P.MPK = v
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Hình 4.20 C u v  lao  đ ng c a ầ ề ộ ủ
doanh nghi pệ

MRPL

S L

L

MRPL, w

w0

A

L*

= DL
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